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STT Tên Cơ quan, đơn vị
Được giao quản lý tài sản công tại 

cơ quan, tổ chức, đơn vị
Ghi chú

TỔNG: 89 cơ quan, đơn vị

I. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: 12

1 Văn Phòng Ủy ban nhân dân x

2 Phòng Tư Pháp x

3 Phòng Y Tế x

4 Phòng Văn hóa và Thông tin x Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng

5 Phòng Nội vụ x

6 Phòng Quản lý đô thị x Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng

7 Phòng Kinh tế x Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng

8 Phòng Lao động Thương binh Xã hội x

9 Phòng Tài nguyên và Môi trường x

10 Phòng Giáo dục và Đào tạo x

11 Phòng Tài chính - Kế hoạch x

12 Thanh tra x

II. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KINH TẾ: 12

13 Ban Bồi thường GPMB x

14 Ban Quản lý ĐTXD KV/Q5 x

15 Ban Quản lý Trung tâm TM-DV An Đông x

16 Ban Quản lý Thương Xá Đồng Khánh x

17 Ban Quản lý chợ Hoà Bình x

18 Ban Quản lý chợ Kim Biên x

19 Ban Quản lý chợ Vật Tư x

20 Ban Quản lý chợ Vật Liệu Xây Dựng x

21 Ban Quản lý chợ Tân Thành x

22 Ban Quản lý chợ Xã Tây x

23 Ban Quản lý chợ Phùng Hưng x

24 Ban Quản lý chợ Hà Tôn Quyền x

III. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ: 01 x

25 Trung tâm Y tế x

IV. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VĂN HÓA: 02 x

26 Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 5 x

27 Nhà thiếu nhi x

V. ĐOÀN THỂ x

28 Quận Đoàn 5 x

29 Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc x

30 Hội Liên Hiệp Phụ Nữ x

31 Hội Cựu Chiến Binh x

32 Hội Chữ thập đỏ x

VI. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG: 14 x

33 Ủy ban nhân dân Phường 1 x

34 Ủy ban nhân dân Phường 2 x

35 Ủy ban nhân dân Phường 3 x

36 Ủy ban nhân dân Phường 4 x

37 Ủy ban nhân dân Phường 5 x
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38 Ủy ban nhân dân Phường 6 x

39 Ủy ban nhân dân Phường 7 x

40 Ủy ban nhân dân Phường 8 x

41 Ủy ban nhân dân Phường 9 x

42 Ủy ban nhân dân Phường 10 x

43 Ủy ban nhân dân Phường 11 x

44 Ủy ban nhân dân Phường 12 x

45 Ủy ban nhân dân Phường 13 x

46 Ủy ban nhân dân Phường 14 x

VII. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC: 43

A. Khối Mầm non: 18 đơn vị

47 Trường Mầm non 1 x

48 Trường Mầm non 2B x

49 Trường Mầm non 3 x

50 Trường Mầm non 5A x

51 Trường Mầm non 5B x

52 Trường Mầm non 6 x

53 Trường Mầm non 8 x

54 Trường Mầm non 9 x

55 Trường Mầm non 10 x

56 Trường Mầm non 11 x

57 Trường Mầm non 12 x

58 Trường Mầm non 13 x

59 Trường Mầm non 14B x

60 Trường Mầm non Sơn Ca x

61 Trường Mầm non Hoạ Mi 1 x

62 Trường Mầm non Hoạ Mi 2 x

63 Trường Mầm non Hoạ Mi 3 x

64 Trường Mầm non Vàng Anh x

B. Khối Tiểu học: 16 đơn vị

65 Trường Tiểu học Bàu Sen x

66 Trường Tiểu học Chương Dương x

67 Trường Tiểu học Chính Nghĩa x

68 Trường Tiểu học Hàm Tử x

69 Trường  Tiểu học Huỳnh Kiến Hoa x

70 Trường  Tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt x

71 Trường  Tiểu học Hùng Vương x

72 Trường Tiểu học Lê Văn Tám x

73 Trường  Tiểu học Lê Đình Chinh  x

74 Trường Tiểu học Lý Cảnh Hớn x

75 Trường Tiểu học Minh Đạo x

76 Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh x

77 Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân x

78 Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái x

79 Trường Tiểu học Trần Bình Trọng x

80 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản x

C. Khối Trung học cơ sở: 6 đơn vị

81 Trường THCS Lý Phong x

82 Trường THCS Mạch Kiếm Hùng x

83 Trường THCS Kim Đồng x

84 Trường THCS Trần Bội Cơ x

85 Trường THCS Ba Đình x
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86 Trường THCS Hồng Bàng x

D. Khối giáo dục khác: 3 đơn vị

87 Trung tâm GDNN-GDTX x

88 Trường Tương Lai x

89 Trường TCN KTCN Hùng Vương x
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